ĐỀ 8
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Trong khi các phương tiện giao thông ngày càng gia tăng thì ý thức tham gia giao thông của con người lại ngày càng xuống cấp, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Theo điều tra của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, gần 80% số người bị xử lý khi tham gia giao thông có độ tuổi từ 16 đến 35, gần 80% sinh viên đi xe máy không có giấy phép lái xe, 95% sinh viên điều khiển xe sai kỹ thuật. Đặc biệt nhiều học sinh, sinh viên không có giấy phép lái xe vẫn sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường. Những con số này cho thấy rằng ý thức tham gia giao thông của học sinh, sinh viên - thế hệ làm chủ tương lai còn rất kém………. Tại các ngã ba, ngã tư, trong khi tất cả mọi người đang dừng xe chờ đèn đỏ thì một vài “nam, nữ sinh áo trắng” lại ngang nhiên phóng vụt lên, lạng lách “điệu nghệ” qua những hàng xe đang được phép qua đường………. Mặc dù các tuyến đường đã được phân làn, phân chiều theo quy định để giảm ùn tắc giao thông, nhưng nhiều người vẫn “hồn nhiên” vi phạm, đặc biệt là lứa học sinh, sinh viên. Bất chấp các biển hiệu đường một chiều, hai chiều, bất chấp giải phân cách, vạch vôi chỉ rõ làn đường, các bạn trẻ vẫn dàn hàng ba, hàng bốn đi vào chiều ngược lại. Họ có lý do rất chính đáng như: “chỉ còn một đoạn là đến trường, sang đường vòng lại vừa xa lại vừa mất thời gian” (!?). Nhưng họ không biết rằng sự “tiện lợi” cho cá nhân mình lại chính là những “bất lợi” và nguy hiểm cho tất cả những người đang tham gia giao thông.
                                                   (Theo Thanh Lịch - Hồng Nhung (Khampha.vn)

Câu 1: Theo tác giả, “gần 80% số người bị xử lý khi tham gia giao thông” có đặc điểm gì?
Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên. 

Câu 3: Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp điệp ngữ được sử dụng trong câu văn sau: “Bất chấp các biển hiệu đường một chiều, hai chiều, bất chấp giải phân cách, vạch vôi chỉ rõ làn đường, các bạn trẻ vẫn dàn hàng ba, hàng bốn đi vào chiều ngược lại.”
Câu 4: Thông điệp được gửi gắm qua đoạn trích trên? 

II. Làm văn 

Câu 1. Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề an toàn giao thông hiện nay.
Câu 2. Viết bài văn trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong đoạn trích sau:

…Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới.
Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất. Đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng…
Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặt là mặt trời nung nóng.
Chị Thao thổi còi. Như thế là đã hai mươi phút qua. Tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi. Dây mìn dài, cong, mềm. Tôi khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình.
Hồi còi thứ hai của chị Thao. Tôi nép người vào bức tường đất, nhìn đồng hồ. Không có gió. Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu. Còn đằng kia, lửa đang chui bên trong cái dây mìn, chui vào ruột quả bom…
Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng.
Nhưng quả bom nổ. Một thứ tiếng kì quái, đến váng óc. Ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra được. Mùi thuốc bom buồn nôn. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo. Đất rơi lộp bộp, tan đi âm thầm trong những bụi cây. Mảnh bom xé không khí, lao và rít vô hình trên đầu.

(Trích Những ngôi sao xa xôi, Lê Minh Khuê, Ngữ văn 9, tập 2, 
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 117, 118)
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	* Biện pháp tu từ điệp ngữ: bất chấp 
* Hiệu quả biểu đạt:

- Điệp ngữ tạo nhịp điệu, cân đối, hài hoà, nhấn mạnh ý, gây ấn tượng cho câu văn.
- Nhấn mạnh thái độ coi thường luật giao thông của phần lớn các bạn trẻ hiện nay khi tham gia giao thông.
- Thể hiện thái độ phê phán ý thức không tuân thủ luật giao thông của nhiều bạn trẻ.
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	- Mỗi chúng ta cần nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia giao thông đúng luật.

- Mỗi người tham gia giao thông cần trang bị những hiểu biết cơ bản về luật giao thông, tự giác thực hiện an toàn trong quá trình tham gia giao thông.

- Cần tích cực đấu tranh, tố giác hiện tượng vi phạm pháp luật trong thực hiện an toàn giao thông.

- Các nhà trường cần tổ chức tuyên truyền cho học sinh về “An toàn giao thông” qua các hoạt động.

	
	II. Làm văn

	1
	-  Nêu vấn đề: vấn đề an toàn giao thông hiện nay.

Giải thích: An toàn giao thông là các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông bao gồm việc chấp hành luật giao thông, phải có ý thức khi tham gia giao thông. 

Thực trạng an toàn giao thông hiện nay:

- Thưc trạng về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đang diễn biến phức tạp dù số vụ tai nạn giao thông đã giảm, nhưng ý thức chấp hành luật giao thông của người dân lại phát triển theo chiều hướng tiêu cực: số lượng người vi phạm luật giao thông ngày càng tăng với các lỗi phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường,… 

- Phẫn nộ hơn khi có rất nhiều người tham gia giao thông không tôn trọng cảnh sát giao thông, cố tình trốn chạy, không chịu hợp tác, dẫn đến ùn tắc giao thông .

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông: 

- Do ý thức chấp hành an toàn giao thông của người dân đang còn kém, nắm luật chưa chắc. 

- Sự thiếu trách nhiệm trước việc bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân và mọi người xung quanh. Say xỉn vẫn mạo hiểm điều khiển phương tiện giao thông.
- Một số bộ phận giới trẻ coi thường luật pháp, thích thể hiện bản thân… 

- Lỗi do phương tiện giao thông yếu kém. Cơ sở hạ tầng có nhiều điểm hạn chế, đường quá chật…

Hậu quả: Nhiều người thiệt mạng. Mất mát về tiền bạc, sức khỏe. Ùn tắc giao thông, mất trật tự xã hội.

Giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông:

- Đưa ra những biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tham gia giao thông. Đưa ra chính sách phù hợp nhằm mang tính chất răn đe, phòng ngừa mạnh mẽ để giảm thiểu tai nạn. Làm tốt hơn nữa việc kiểm tra chất lượng cũng như khác phục cơ sở hạ tầng giao thông.

Bài học nhận thức và hành động:

- Mọi người phải hiểu rõ và luôn có ý thức thực hiện tốt luật an toàn giao thông

- Bản thân em là học sinh cần thực hiện tốt luật an toàn giao thông, tuyên truyền cho người thân, bạn bè và tất cả mọi người có ý thức thực hiện luật khi tham gia giao thông để góp phần xây dựng xã hội an toàn, hạnh phúc. 

	2
	I. Xác định vấn đề nghị luận

- Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong một lần phá bom giữa trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn.

II. Triển khai vấn đề nghị luận

1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm
- Giới thiệu khái quát về tác giả Lê Minh Khuê, tác phẩm Những ngôi sao xa xôi.
- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. 

- Tóm tắt truyện.
- Vị trí đoạn trích.
2. Cảm nhận

a. Hoàn cảnh chiến đấu

- Khung cảnh chiến trường trước giờ ra trận được nhà văn miêu tả rất kĩ qua không gian, không khí, cảnh vật: Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa.

- Những câu văn ngắn, từ ngữ giàu hình ảnh khắc họa hoàn cảnh khốc liệt nơi chiến trường. Hoàn cảnh đó đã thử thách cao độ lòng gan dạ, sự bình tĩnh của Phương Định trong một lần phá bom.
b. Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định
* Phương Định là một cô gái dũng cảm, kiên cường, có kinh nghiệm chiến đấu và tinh thần trách nhiệm cao.

- Khi đến gần quả bom, cô đã đàng hoàng bước tới: Tôi sẽ không đi khom… Lòng dũng cảm của Phương Định được hé mở ngay từ dáng đi thẳng, đàng hoàng bước tới ấy, cô đã bình tĩnh đối mặt với tử thần.

- Khi ở bên quả bom, cận kề với cái chết, cô đã dùng kinh nghiệm chiến trường dày dặn để phán đoán:  Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. Hoặt là mặt trời nung nóng. Những câu văn ngắn gọn với giọng điệu dồn dập đã làm nổi bật sự căng thẳng trong công việc phá bom của Phương Định.Tuy đã nhiều lần làm công việc phá bom nhưng lần nào Phương Định cũng cảm thấy hồi hộp, căng thẳng bởi mỗi lần phá bom là một lần đối diện trực tiếp với tử thần. Dù vậy, từng động tác của cô vẫn rất thuần thục, chính xác.

- Hành động của cô vừa khẩn trương, nhanh gọn như muốn chạy đua với thời gian vừa hết sức nhẹ nhàng, cẩn trọng: Tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi. Dây mìn dài, cong, mềm. Tôi khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình. Qua những hành động ấy, Phương Định đã bộc lộ phẩm chất dũng cảm và kinh nghiệm chiến trường dày dặn, vững vàng.

- Trong lúc chờ bom nổ, Phương Định kể về công việc phá bom đầy mạo hiểm bằng giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng như không: Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít, ba lần.  Có lẽ với cô, việc đối mặt với nguy hiểm, hi sinh đã trở thành chuyện thường ngày, không có gì đáng sợ, đáng bận tâm. 
- Trong lúc ấy, cô có thoáng nghĩ đến cái chết. Song điều Phương Định quan tâm hơn cả lúc này lại là liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Suy nghĩ của cô đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc, là lòng quả cảm, không sợ hi sinh. 

- Trong không khí căng thẳng, khốc liệt của chiến trường, Phương Định đã bình tĩnh chạy đua với thời gian để vượt qua cái chết, cô đã bộc lộ phẩm chất anh hùng của một người chiến sĩ trên tuyến lửa Trường Sơn.
* Phương Định là cô gái có tâm hồn nhạy cảm và tinh tế.

- Sự nhạy cảm của cô được thể hiện ngay trong nét tâm lý rất con gái khi cô đến gần quả bom. Cô cảm thấy Có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình. Chính cảm giác ấy đã kích thích lòng tự trọng và can đảm nơi cô.

- Khi thực hiện thao tác phá bom, những cảm giác của Phương Định cũng trở nên tinh tế và sắc nhọn: Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm.

- Công việc phá bom nguy hiểm, căng thẳng đến nghẹt thở nhưng Phương Định vẫn có những cảm nhận rất tinh tế, rất rõ mọi sự việc, hiện tượng, âm thanh diễn ra xung quanh Không có gió. Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu. Còn đằng kia, lửa đang chui bên trong cái dây mìn, chui vào ruột quả bom...

- Lúc quả bom nổ, cô cũng có những cảm giác rất cụ thể, chân thực về âm thanh, mùi thuốc bom: Một thứ tiếng kì quái, đến váng óc. Ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra được. Mùi thuốc bom buồn nôn... Mảnh bom xé không khí, lao và rít vô hình trên đầu.
3. Đánh giá 

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật Phương Định: 

+ Sử dụng vai kể là nhân vật chính, cách kể chuyện tự nhiên, ngôn ngữ trẻ trung, sinh động.

+ Miêu tả tâm lí nhân vật chân thực, tinh tế, làm hiện lên một thế giới nội tâm phong phú.

 - Nhân vật Phương Định hiện lên trong đoạn trích là một cô gái dũng cảm, kiên cường, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và rất nhạy cảm, tinh tế. Vẻ đẹp của Phương Định cũng là vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ cứu nước.


